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- Bài 1 TỰ PHĂM SÚ0, RÈN LUYỆN THÂN THỂ 


@ TRUYỆN ĐỌC MÙA HÈ KÌ DIỆU 


So với các bạn trong lớp 6A, Minh vào loại thấp nhất, Một hôm, sau tiết học thể 
dục ở sẵn trường, Minh ngập ngừng hói thẩy Quân : 
Thưa thầy, em muốn người cao. 
Thầy Quân đặt tay lên vai Minh và nói : 
Thầy sẽ hướng dẫn em cách tập luyện, nhưng phải kiên trì đấy ! À, em biết 
bơi chưa ? 
- Dạ, 
~ Thể thì em tập bơi đi ! Bơi sẽ giúp em phát triển chiểu cao và sẽ khoẻ 


thì lâm thế nảo ạ ? 


chưa ạ † 


Tan học, trên đường về nhà, Minh nghĩ : "Phải tập bơi, nhất định phải tập bơi ! 
Nhưng từ nhà đến bể bơi Tăng Bạt Hồ xa quá, làm cách nào nhỉ ?" 

Minh nói với bố 

- Bổ ơi, bổ cho con tập bơi nhé. Thầy giáo bảo con phải tập bơi thì người mới 
cao. Nhưng tập bơi ở đâu ạ ? 

Bố sẽ cho con chiếc xe đạp để đến hể bơi Tăng Bạt Hồ. Chiểu mai bổ sẽ đẩn 

con đi. 

Hè năm ấy, chiều nào Minh cũng đi tập bơi, mặc. 
dủ nhà Minh cách bể bơi khả xa. Buổi tập đầu tiên 
nước vào cả mũi, mồm và tai, nhưng nhờ có chú 


huấn luyện viên của bể bơi hướng dần, Minh không sợ. Những ngày đầu tập bơi, tối 
về nằm ngủ toàn thân Minh ê ẩm, mỏi nhữ..., nhưng Minh không bỏ buổi tập nào. 


Mùa hè kết (húc, nhìn Minh chân tay rắn cbắc, dáng đi nhanh nhẹn. trông em 


như cao hẳn lên. Thật là một mùa hè kì diệu ! 
'YÊN THÁI. 


Gợi ý 

a) Điểu kĩ điệu nào đã đến với Minh trong mủa hè vừa qua ? 
b) Vì sao Minh có được điểu kỉ 
©) Sức khuẻ có cần cho mỗi người không ? Tại sao ? 


@ NỘI DŨNG BÀI HỌC 


a) Sức khoẻ lả vốn quý của con người. Mỗi người phải biết giữ gìn vệ sinh cá 
nhân, ăn uống điểu độ, hàng ngảy luyện tập thể dục, năng chơi thể thao để 
sức khoẻ ngây một tốt hơn. 

Chúng ta cần tích cực phòng bệnh. Khi mắc bệnh, phải tích cực chữa cho 
khỏi bệnh 
ức khoẻ giúp chúng ta học tập, lao động có hiệu quả và sống lạc quan, 


@ hÀI TẬP 


a) Hãy đánh đấu x vào ô trống tương ứng những việc làm biểu hiện biết tự chăm. 


xóc sức khoẻ 

Mỗi huổi sáng, Đông đều tập thể dục. n 
- Khi ăn cơm, Hà không ăn vội vàng, mà từ tổn nhai kĩ. 

Hằng ngảy, Bắc đều súc miệng nước muối. 


ImÌ 
ñ 
- Đã bổn ngày, Nam không thay quần áo vì trời lạnh, n 
- Trời nóng, nhưng Tuẩn cứ thấy tong người lành lạnh. Sở lên trần É 


thấy nóng, Tuển vội nói với mẹ cho ra tram y tể để khám bệnh. 


ệc lảm chứng tỏ em biết tự chăm sóc sức khoẻ bản 


e) Em biết gì về tác hại của việc nghiện thuốc lá, rượu, bia đến sức khoẻ 
con người ? 

d) Em hãy tự đặt cho mình một kể hoạch luyện tập thể dục, thể thao để người 
khoẻ mạnh. 


SIÊN6 NĂNG, KIÊN TRỈ. 


@ TRUYỆN ĐỌC BÁC HỒ TỰ HỌC NGOẠI NGỮ 


Hồ của chúng ta học trong nhà trường không nhiễu, vậy mà Bác nói được 
một số tiếng nước ngoài như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc. 
Kết quá đó là nhờ lòng quyết tâm và sự kiền trì tự họ 


mà nên. 


Hồi làm phụ bếp trên tàu Đô đốc La-tút-sơ Tơ-rê-vin chạy tuyến đường từ 
Sài Gòn sang Pháp, mỗi ngày Bác phải làm việc từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối mới 
xong. Dù mệt, Bác vẫn cố tự học thêm 2 giờ nữa, trong khi những người bạn khác 
thì đi ngủ hoặc đánh bải. Khi học, những từ nào không hiểu, Bác nhờ những thuỷ 
thủ người Pháp giảng lại cho. Bác còn nghĩ ra một cách học độc đáo là mỗi ngày 
viết mười từ tiếng Pháp vào cánh tay để vừa làm việc, vừa nhẩm học 


Thời kì làm việc ở Luân Đôn (thủ đỏ nước Anh), vào buổi sáng sớm và buổi 
chiều mỗi ngày, Bác lại mang sách, hút ra vườn hoa Hay-dơ để tự học tiếng 
Anh. Mỗi tuẩn được một ngảy nghỉ, Bác đến học tiếng Anh với một giáo sư 
người I-ta-li-a. Với cách tranh thủ học như vậy, đến bất kì nước nào, Bác đều tự 
học tiếng nước ấy. 


Sau này, mặc dù tuổi đã cao, khi đọc sách, báo tiểng nước ngoài, gặp từ nảo 
không hiểu hay một đanh từ khoa học. Bác đều tra từ điền hoäc nhờ người thạo 
\g nước đó giải thích, rồi ghi lại vào số để nhớ. 


Bác Hồ đã tự học ngoại ngữ như thế đấy ! 
VDKỲ 
{Kể ciuyên đạo đức Bác Hỏ. NXB Giáo dục, 1998) 


Gợi ý 
a) Qua truyện trên, em thấy Bác Hồ đã tự học tiếng nước ngoài như thể nào ? 
(Nêu những chỉ tiết cụ thể trong truyện) 


b) Trong quá trình tự học, Bác Hồ đã gặp những khó khăn gì ? Bác đã vượt qua 
những khó khăn đó bằng cách nảo ? 


©) Cách học của Bác thể hiện đức tính gỉ ? 


@ NỘI DŨNG BÀI HỌC 


a) Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cẩu củ, tự giác, miệt mài, 
làm việc thường xuyên, đê đặn. 
b) Kiên trì là p khó khăn, gian khổ, 


©) Siêng năng, kiên trì sẽ giúp cho con người thành công trong công việc, trong 


sự quyết tâm làm đến cùng dù có 


cuộc sống, 
® Tục ngữ : Có công mài sắt, có ngày nên kim. 
®@ BÀI TẬP 


đánh đấu x vào ô trồng tương ứng những câu thể hiện tính siêng năng, 
kiên trì : 


~ Sáng nào Lan cũng đậy sớm quét nhà 
Hã muốn học giỏi môn Toán, nên ngày nào cũng làm thêm bải tập. 
Gặp bài tập khó là Bắc không làm. 


Đến phiên trực nhật lớp, Hồng toàn nhờ bạn làm hộ, 


Inimnninnni 


Chưa làm xong bài tập, Lân đã đi chơi. 
b) Hãy k 
©) Kể một tấm gương kiên trì, vượt khó trong học tập mà em biết, 
đ) Em hãy sưu tẩm một sổ câu ea dao, tục ngữ nói về tính siêng năng, kiên trì. 


một việc làm thể hiện tỉnh siêng năng của em 


—- 


@ TRUYỆN ĐỌC THẢO VÀ HÀ 


'Vừa nhận được giấy báo vào lớp 10, Hà chạy vôi vẻ nhà để báo tỉn cho mẹ ; 
~ Mẹ ơi, con nhận được giấy báo vào lớp 10 rồi mẹ ạ ! 
Mẹ của Hà vui mùng hỏi 

Con nhận được giấy báo rồi à 
Vâng, chú văn thư xã vừa đưa cho con. 
Rồi Hà sả vảo lỏng mẹ : 
Mẹ ơi ! Mẹ thưởng tiễn cho con để con liền hoan với 
- Con đi chơi với bạn hả 
Cầm tiển của mẹ cho, Hả chạy ngay đến nhà Thảo - bạn cùng lớp với Hà cũng. 
vừa nhận được giấy báo vào lớp 1. Vừa định bước vào nhả, bỗng Hà nghe thấy 
tiếng mẹ của Thảo trong nhà vọng ra. Hà đừng chân lắng nghe : 


bạn ! 
'? - Nét mặt mẹ thoáng bối rồi... - Ù, mẹ sẽ cho con. 


~ Ôi ! Thảo của mẹ giỏi quá ! Mẹ biết thưởng gì cho con đây ? Tiển công đan 
giỏ của con, mẹ còn cẩm. Hôm trước, mẹ nghe thấy các bạn con bản nhau sau khí 
thi xong sẽ đi chơi, con cỏ đi với các bạn không để mẹ đưa tiển cho ? 

Tiểng Thảo nhỏ nhẹ : 

Thôi mẹ ạ ! Con thấy gạo nhà mình hết rồi. Mẹ để tiển đó mà mua gạo mẹ ạ ! 

Đứng ngoài cửa 
số nghe Thảo nói 
vậy, mắt Hả nhỏe 
đi lúc nảo không 
biết. Nhà Thảo 
cũng nghèo như 
nhả Hà. Bổ của 
Thảo mất sớm, Mẹ 
Thảo tẩn tảo nuôi 
ha chị em. Là chị 
lớn nên mọi việc 
trong nhả Thảo 
phải làm hết. Ngoài 
giờ học, Thảo còn 


đan giỏ giúp mẹ, nhưng Thảo chẳng đôi hỏi gì. Hà tự nghĩ và ân hận. Hà nhớ lại 
nét hối rối trang mắt mẹ khi nãy. Biết đầu thùng gạo của nhả mình cũng hết như 
nhả Thảo 2 Nghĩ vậy, Hà tự hứa với mình là từ nay không vòi tiển mẹ nữa và phải 
biết tiết kiệm trong tiêu dùng hằng ngảy để đỡ bố mẹ. 


NGUYÊN VŨ 
Gới ý 
4) Qua truyện trên, em thấy Thảo có suy nghĩ gì khi được mẹ thưởng tiển ? 
Việc làm của Thảo thể hiện đức tính gì ? 
b) Em hãy phân tích điễn biển trong suy nghĩ và hành vị của Hà trước và sau khi đến 
nhà Thảo, Từ đỏ, em cho biết ý kiến của mình về hai nhân vật trong truyện trên. 


NỘI DUNG BÀI HỌC 
4) Tiết kiệm là biết sử đụng một cách hợp lí. đúng mức của cải vật chất, thời 
gian, sức lực của mình và của người khác. 
b) Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng kết quả lao động của bản thần mình và 
của người khác, 


® Tục ngữ : Tích tiểu thành đại 
& Sản xuất mà không Ái đói với tiết kiệm thì như gió vào nhà trổnng. 
TỔ CHÍ MINH. 


@ BÀI TẬP 


a) Hãy đánh dấu x vào các ô trống tương ứng với thành ngữ nói vẻ tiết kiệm. 


Năng nhặt chặt bị 

- Cơm thừa, gạo thiếu. 
Góp gió thành bão, 

- Của bến tại người. 


ung tay quá trấn. 


Imimmijmjinmjimi 


~ Kiểm củi ba năm, thiêu một giờ. 


b) Tìm những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết kiệm. Hậu quá của những 
h vi đó trong cuộc sống như thế nào ? 


c) Sắp đến ngày ôn thỉ học kỉ, em dự định sắp xếp thời gian trong ngày như thể 
nào cho hợp lí và có nhiều thời gian dành cho ôn tập ? 


f&\ Bài 4 LỄ ĐỘ 


@ TRUYỆN ĐỌC EM THUỲ 


Ở thôn Đoài, ai cũng khen Thuy là cô bé hiển địu, nết na, ngoan ngoãn 
nhất làng. 


Một hôm, nhân có việc qua thôn Đoài, tôi ghé thãm nhà Thuỷ. Vừa bước chân 
vào cống, tôi đã nghe thấy giong nói nhẹ nhàng của Thuỷ : 
- Em chảo anh ạ. Mời anh vào nhà em chơi ! 


Khi tôi vào nhà, Thuy giới thiệu tôi với bả nội của em : 


~ Thưa bà, đầy là anh Quang - cản bộ Đoản của huyện nhà đến thăm bà. 

Rồi Thuy nhanh nhẹn kéo ghế mời tôi ngồi 

Trong khi tôi trò chuyện với bà thì Thuỷ đi pha trả 

Khi trả đã ngắm, Thuỷ rót nước ra chén, bưng một chén bằng hai tay mời bả : 
~ Cháu mời bả ạ ! 


Rồi Thuỷ quay sang mới tôi : 
- Em mới anh xơi nước ! 


Sau đó, Thuỷ xin phép bà ngồi tiếp chuyện tôi 


Tôi hỏi Thuỷ. 
- Bố mẹ em đi vắng à ? 
- Dạ, bổ em công tắc trên huyện, chiễu thứ sáu mới về : còn mẹ em dạy học ở 


trường ạ! 
Em vui vẻ kể cho tôi nghe về việc học hành của bản thân ; việc hoạt động của 
Đoàn, Đội ở lớp, ở trường em. 
Ngồi nói chuyện với Thuỷ một lúc, nhìn đồng hồ đã thấy muộn, tôi đứng dậy 
cha tay với em và chảo bà nội của Thuỷ. Thuỷ tiền tôi ra tận ngõ và nói : 


Lần sau nếu cö dịp, mời anh đến nhả em chơi 
Trên đường vể, tôi nghĩ mãi vẻ những eữ chi và lời nói khi tiếp khách của Thuỷ. 
Quả thực, Thuỷ đúng là một học sinh ngoan, lễ độ như lời ca ngợi của bà con 
trong thôn Đoài. 


YÊN THÁI 


Gới ý 

3) Em hãy kể lại những việc làm của Thuỷ khi khách đến nhà, 
b) Em có nhận xét gì về cách cư xử của bạn Thuy trong truyện ? 
©) Cách cư xử ấy biểu hiện đức tính gì ? 


@ NỘI DUNG BÀI HỌC 


a) Lễ độ là cách cư xử đúng mục của mỗi người trong khi giao tiếp với 
người khác, 


b) Lễ độ thể hiện sự tôn trọng, quý mến của mình đối với mọi người. 


lộ là biểu hiện của người có văn hoá, cỏ đạo đức, giúp cho quan hệ giữa 
con người với con người trở nên tối đẹp hơn, góp phẩn làm cho xã hội 
văn minh. 


©) 


& Thành ngữ : - Để /hướ, vể gửi 


Trên kính, dưới nhường 
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@ BÀI TẬP 


a) Hãy đánh đấu x vảo cột trống mà em cho là thích hợp 


Hành vi, thải độ Có lễ độ Thiếu lễ độ 


1. Đi xin phép, về chảo hỏi 


2. Nói leo trang giờ học 


3. Gọi dạ, bảo vâng, 


4. Ngổi vắt vẻo trên ghể trước mại người 


5. Nhường chỗ ngồi cho người tản tật, 
người già... trên xe ô tô 


6, Kính thấy, yêu bạn 


T. Nói trồng không 


§. Ngắt lời người khác 


b) Bạn Thanh có mẹ là giám đốc doanh nghiệp. Một hôm đi học về, Thanh rẽ 
vào cơ quan của mẹ để lấy chìa khoá. Khi đi qua cổng, chú bào về gọi Thanh 
lại và hỏi : "Cháu muốn gấp ai ?". Bạn Thanh dừng lại và trả lời : "Cháu vào 
chỗ mẹ cháu ! Thế chú không biết chảu ả ? 


“Theo em, tại sao chú bảo vệ gọi bạn Thanh lại và hỏi như vậ) 
Em có nhận xét gì về cử chỉ và cách trả lời của bạn Thanh ? 
- Nếu em là Thanh thì em sẽ nói như thế nào với chú bảo vệ ? 


©) Em hiểu thể nảo là : "Tiên học l 


hậu học văn" ? 


"1 


N TRỤNG KỈ LUẬT 


@ TRUYỆN ĐỌC 'GIỦ LUẶT LỆ CHUNG 


Một hôm, Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa cổ. Chủa nằm giữa làng, xung quanh 
cây cối un tùm, vẻ trang nghiêm, tĩnh mịch. Thấy n, vị sư trụ trì ra đón Bắc 
vào chủa và xin mời Bác cử đi cä đếp, nhưng Bắc không đồng ý. Trước khi bước 
qua ngường cửa để vào chùa, Bác đã dừng lại cởi đếp để ở ngoài như mọi người, 
rồi mới bước vào. Trong chủa, Bác theo sự hưởng dẫn của vị sư đến từng gian thờ 
Phật thấp hương (nhang), 


c 


Lại một lần khác, trên đường đi công tác, khi xe của Bác qua một ngã tư thi gặp 
đèn đỏ phải dừng. Chú cảnh vệ định xuống xe để gặp công an giao thông, yêu cầu 
cho xe Bác đi ngay, nhưng Bác đã hiểu ý, liển ngăn lại và bảo : 

- Các chú không được làm thể, phải gương mẫu tôn trọng luật lề giao thông, 
không được bất người kháe tr tiên cho mình. 

Nghe lời Bác, chú cảnh vệ không xuống xe để gặp chú công an giao thông nữa. 
Xe Bác dừng lại chờ cho đến lúc đèn xanh bật mới vượt qua ngã tư. 

VŨ KỲ 
(Kể chuyên dạo đức Bác Hả, NXE Giáo dục, 1998) 


Gợi ý 
a) Qua truyện trên, em thấy Bác Hồ đã tôn trọng những quy định chung như 

thế nào 2 
b) Việc thực hiện đúng những quy định chung nói lên đức tính gì của Bá Hồ ? 


@ Nội DUNG BÀI HỌC 


a) Tôn trọng kỉ luật là biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, 
của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc. Tôn trọng kỉ luật còn thể hiện ở 
việc chấp hành mọi sự phân công của tộp thể như lớp học, cơ quan, 
doanh nghiệp. 


b) Mọi người đều tôn trọng kỉ luật thi ci 
sẽ có nề nếp, kỉ cương. 


sống gia đình, nhà trường và xã hội 


e) Tôn trọng kỉ luật không những bảo vệ lợi ích cúa công đồng mả còn bảo đảm 
lợi ích của bản thân 


@ hÀI TẬP 


a) Em hãy đánh đấu x vào ô trồng tương ứng với những hành vi thể hiện tỉnh 
kỉ luật 


n 


- Đi xe vượt đèn đỏ, 

Di học đúng giờ 
- Đạp báo trong giờ học 
- Đi xe đạp hãng ba. 


- Đá bóng dưới lòng đường. 


nïnnnhn 


ết đơn xin phép nghỉ một buổi học. 


- Đi xe đạp đến cổng trường, xuống xe rồi dắt vào sẵn trường. n 


b) Có người cho rằng thực hiện nếp sống ki luật làm con người mất tự do. 
Em có đồng ý với ý kiến đó không ? Vì sao ? 
©) Em hãy kể những việc làm của em và của bạn thể hiện sự tôn trọng kỉ luật. 
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&. Bù Ổ BIẾT ỨN 


@® TRUYỆN ĐỌC THƯ CỦA MỘT HỌC SINH CŨ 


Thây Phan kính mến ! 


Em đã xa thấy hơn bai mươi năm rồi. Em rất nhớ thấy, muốn viết thư thăm thầy 
nhưng em không biết địa chỉ, mong thầy thứ lỗi. Mãi đầu năm nay, em mới được 
tin thấy đã chuyển về dạy ở Thành phổ Hổ Chí Minh. Em vội viết thư nảy kinh 
thăm sức khoẻ thấy. 


Tuy thấy trò xa nhau, nhưng em không thể nào quên được những kỉ niệm sâu 
sắc khi em học lớp 1C của thẩy. Ở lớp, em là học sinh duy nhất viết tay trái, nên 
thấy thường cẩm bản tay phải của em giúp em nắn nót từng nét chữ. Một lần, khi 
thấy quay lên giảng bài, em vội vàng đổi lại viết tay trái. Đến cuối giờ. thấy gọi 
em đưa vở lên chẩm. Thấy khen em viết chữ đẹp vả cho điểm 10. Nhưng trong 
lòng em thật hối hân vì đã làm trái lời thầy. Từ đó, em quyết tâm tập viết tay phải 
Em vẫn củn nhớ lời thấy : "Nét chữ lả nết người". Hiện nay, em vẫn còn giữ nét 
chữ của thấy trong cuốn số lưu niệm của em... 


Thưa thấy, bây giờ em công tác ở Bưu :xE 
điện thị xã Hưng Yên. Em rất mong có ø 
dịp được đến thăm thấy để tỏ lỏng biết 
ơn sự chăm sóc, dạy đỗ của thầy 
trước đây. 


Em xin kính chúc thấy và 
toàn gia đình mạnh khoẻ, 
hạnh phúc. 

Học sinh cũ của thây 

Đào Thị Hồng 
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Gợi ý 
4) Vì sao chị Hồng không quên người thấy giáo cũ dù đã hơn hai mươi năm ? 


b) Chị Hồng đã cỏ những việc làm vả ý định gì để tỏ lòng biết ơn thầy Phan ? 


@ NỘI DŨNG BÀI HỌC 


nh căm và những việc lâm đn ơn, 
với những người cỏ công 


a) Biết ơn là sự bày tô thái độ trần trọng, 


đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình 


đất nước. 


với dân lột 
b) Biết ơn cũng tạo nên mỗi quan hệ tốt đẹp giữa người với người 
@ Tục ngữ : - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 
- Uống nước nhớ nguồn, 


@ BÀI TẬP 
a) Đánh đấu x vào ô trống tương ứng với những việc làm thể hiện sự biết ơn : 
- Lan cố gắng học tập tốt để bổ mẹ vui lòng. Jmi| 


Trước đây, ông An được ông Bình giúp đỡ vốn và dạy 
nghề truyền thống nên ông An đã vượt qua được đói nghèo, trở nên 
giàu có. Bây giờ, gặp lại ông Bình, ông An có vẻ làng tránh. n 


Di trên đường làng sạch đẹp, rộng rãi, Hùng nghĩ tới những người 
bỏ công sức để sửa sang đường sá và tự nhủ phải giữ gìn 
đường lảng, ngõ xóm sạch, đẹp. n 


Vào dịp Tết Nguyên đán, bạn Dũng cùng bố mẹ đi thăm mộ 
ông bà nội. ông bà ngoại. I| 


b) Em hãy kể lại những việc làm của em hoặc của người khác thể hiện sự 
biết ơn. 

e) Sắp đến ngây Nhà giáo Việt Nam 20-1, em dự định sẽ làm gì để thể hiện sự 
biết ơn thấy giáo, cô giáo đã và đang dạy mình * 
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ñ Bài TÝ  YEUTHIN NHIÊN, SốNE H0À HỤP VỚI THIÊN NHIÊN 


@ TRUYỆN ĐỌC _ MỘT NGÀY CHỦ NHẬT BỒ ÍCH 


Vào một ngày chủ nhật cuối học kì I, nhà trưởng tổ chức cho chúng tôi đi 
tham quan Tam Đảo. Tôi háo hức, phẩn khởi vì chưa đến Tam Đảo bao giờ. 
Sáu giờ ba mươi phút, xe ô tô bắt đầu xuất phát từ cổng trường. Cả đoàn xe 
bon bon đưa chúng tôi về phía cẫu Thăng Long. Phố phường, nhà cửa lùi xa 
dẩn. Trước mắt tôi là đồng ruộng nằm ở hai bên đường cao tốc xanh ngắt một 
màu xanh. Mặt trời đã nhô cao ở phía đông, chiểu những tỉa nắng vàng rực rỡ. 

Xe lên Phúc Yên, rồi thăng lên Vĩnh Yên. Đến thị xã Vĩnh Yên, xe rẽ lên 
Tam Đảo. Đường đi có lúc lên cao, cỏ lúc xuống dốc, cỏ lúc lại thẳng tắp hoặc 
ngoằn ngoẻo uốn khúc quanh những ngọn đổi, những vùng đất xanh mướt khoai, 
ngõ, chè, sản... Trước mắt chúng tôi là dãy núi Tam Đáo hùng vĩ, mờ trong sương. 
Cảng gần đến Tam Dao, cây xanh cảng nhiều. Tôi nắm bàn tay bạn Giang ngồi bên 
cạnh : "Ôi, đẹp quá ! Thiên nhiên thật hùng vĩ '". Một bạn cất giọng ngầm câu thơ : 
"Đẹp vô cùng Tổ quốc ta øï" và mọi người trên xe vỗ tay hưởng ứng. Xe đã đến 
Tam Đảo, tất cả chúng tôi ùa xuống, ngơ ngác, ngây ngất vì thấy quanh mình mây 
trắng như khói đang vờn quanh... Chúng tôi đi bộ vào tham quan Tam Đảo theo sự 
hướng dẫn của các thấy ô 
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Sau một ngày chơi ở Tam Đảo, chúng tôi trở về Hà Nội trong tâm trạng vui tươi, 
thoải mái, thấy người khoẻ ra vì được hít thở không khí trong lành của thiên nhiên 
Tôi cảng thấy thấm thía lời của cô giáo chủ nhiệm : "Đi tham quan nhiễu nơi, các 
em sẽ thấy Tổ quốc ta, thiên nhiên nước ta đẹp lắm. Chúng tz càng thêm yêu thiên 
nhiên. sống hoà hợp với thiên nhiên". 


NUÂN VŨ 
Gợi ý 

3) Qua truyện trên, cảnh đẹp thiên nhiên được miễu tả như thế nào ? 

b) Em có suy nghĩ và cảm xúc gì trước vẻ đẹp của thiên nhiên ? 

e)_ Thiên nhiên cần thiết cho cuộc. 


ng của con người như thể nản ? 


@ NỘI DŨNG BÀI HỌC 
a) Thiên nhiên bao gồm : không khí, bẩu trời, 
động - thực vật. 


suối, rừng cây, đổi, núi, 


b) Thiên nhiên rất cẩn thiết cho cuộc sống của con người. 


e) Con người cấn phải bảo về thiên nhiên, sống gần gũi và hoả hợp với 
thiên nhỉ 


° Mùa xuân là Tết trồng cáy 
Làm cho đất nước cùng ngày càng xuân. 


HỒ CHÍ MINH 
® BÀI TẬP. 
a) Đánh dấu x vảo ô trồng tương ứng thể hiện tỉnh yêu thiên nhiên và cuộc sống 
hoà hợp với thiên nhiên : 
- Mùa hè, cä nhà Thuỷ thường di tắm biển ở Sẩm Sơn. n 


Lớp Tuấn tổ chức đi cắm trại ở một khu đổi cỏ nhiễu bãi cỏ xanh 
như tấm thảm. 
“Trường Kiên tổ chức đi tham quan Vịnh Hạ Long (ở tỉnh 
Quảng Ninh), một trong những di sản văn hoá thể giới, 
- Lớp Hương thường xuyên chăm sóc cây và hoa trong vườn trường, 


Inimin dn| 


Bạn Nam xách túi rác của nhà mình vứt ra vườn hoa. 


b) Em hãy sưu tẩm ảnh, tranh vẽ về cảnh đẹp thiên nhiền ở nước ta 


1 


Bài — si 


@ TRUYỆN ĐỌC BÁC HỒ VỚI MỌI NGƯỜI. 


Là Chủ tịch nước, bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác Hồ vẫn rất quan tâm 
tới mọi người 


Bác luôn tranh thủ thời gian đi thăm hỏi đồng bào ở mọi nơi, nhất lả vùng có 
nhiều khó khăn. Bác quan tâm tới tất cả mọi người tử cụ giả đến em nhỏ. Bác 
cùng ăn, củng lảm việc, cùng vui chơi và tận thể dục, thể thao với các đồng chí 
trong cơ quan, 


Năm 1961, Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Tĩnh. Sau buổi nói chuyện với đại biểu 
nhân dẫn tỉnh, Bác trở về nhả khách để nghỉ. 


.Bác Hồ cho bề an cơm tại chiến km Việt Bác (năm 1949) 
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Lúc ấy đã 12 giờ trưa, không gian yên tĩnh. Nằm trong phỏng, Bác nghe bên 
ngoài có tiếng người nói : 
Tôi đi bộ liền ba mươi cấy số đến đây, muốn để được gặp Bác Hồ, nghe Bác 


nói chuyện. 


- Bắc đã nói chuyện sáng nay rồi cụ ... 
~ Tôi muốn tận mắt trông thấy Bác, được trực tiếp nghe Bác nói... 


Từ trong phòng, Bác nói với anh cảnh vệ : "Chủ ra mời cụ giả vào phòng khách, 


Bác mặc áo rồi sẽ ra tiếp", Khi trông thấy Bác, cụ giả đứng dậy cung kính cúi chảo. 
Bác mời cụ ngồi rồi hỏi thăm gia đình, hỏi thăm đời sống bà con địa phương. Bác 
quay lại đăn anh cảnh vệ : "Mời cụ ăn cơm trưa, để cụ nghỉ ngơi. đến chiều truyền 
đạt lại những ý chính bài nói chuyện của rồi chuẩn bị xe đưa cụ về nhàn, 


Thấy cách giải quyết ân cẩn, chu đáo của Bác đối với cụ giả, anh cảnh vệ có ý 
định thanh minh với Bác 
Bác nhìn anh cảnh vệ và nói nhỏ : "Bác biết chú muồn để Bác nghỉ, nhưng một 
cụ già đi bộ ba mươi cây số đến thăm Bác, tại sao Bác lại không tiếp cụ được" 
VŨ Kỳ 
{Kế chuyện đạo đức Nác Hó, NXB Giáo dục, 1998) 


Gợi ý 

a) Trong truyện trên, những cử chỉ, lời nói nào của Bác Hồ chứng tỏ Bác sống 
chan hoà, quan tâm tới mọi người ? 

b) Thế nào là sống chan hoà với mọi người ? 


e) Vì sao học sinh cẩn sống chan hoà với mọi người ” Biết sống chan hoả với 
mọi người thì cổ lợi gì ® 


@ NỘI DUNG BÀI HỌC 


a) Sống chan hoà là sống vui vẻ, hoà hợp với mọi người và sẵn sảng củng tham 
gia vào các hoạt động chung cỏ ich. 


b) Sống chan hoà sẽ được mọi người quý mến và giúp đờ, góp phẩn vào việc 
xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp. 
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@ BÀI TẬP 


a) Hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với những hành vi thể hiện việc sống 
chan hoà với mọi người : 


- Cởi mở vui vẻ. 

- Chia sẽ với bạn bè khi gặp khó khăn. 

~ Tham gia tích cực mọi hoạt động do lớp, Đội tổ chức. 
Biết chia sẻ suy nghĩ với mọi người xung quanh. 

- Không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng. 


Khi chỉ định thì mới phát biểu vì sợ phát biểu sai bạn cười. 


Inimininininnn) 


- Thường xuyên quan tâm tới công việc của lớp. 


b) Tim những biểu hiện biết sống chan hoà và chưa biết sống chan hoà 


e) Để sống chan hoà với mọi ngưởi, em thấy cẩn phải học tập, rèn luyện như. 
thể nảo ? 


d) Em hãy tìm hiểu những tấm gương về sống chan hoä với mọi người. 
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f&\ Bài 9 LỊPH SỰ, TẾ NHỊ 


@ TÌNH HUỐNG: 


Sau tiếng trống "tùng, tùng, tủng", thầy Hùng chủ nhiệm lớp 6A hước vảo lớp 
Cả lớp đứng nghiêm chào thầy, 
- Thầy chảo cá 


em, mời các em ngồi 
Sau khi lớp ổn định, thấy Hùng nỏi tiếp : 

Hôm nay, nhân ngảy 8-3, thấy chúc các em nữ tươi vui, đoan trang, học giỏi. 
Chúc ca lớp đoàn kết, rèn luyện tốt, học giỏi để không phụ lòng õng bả, cha mẹ, 
thấy giáo, cô giáo. Thầy đặt tất cả niềm tin vào các em. 

Thầy đang nói thì ba, bổn bạn đi học chậm chạy ào vào lớp, có bạn không chào, 
có bạn lại chào rất to "Em chảo thấy ạ" 

Trong lúc đó, bạn Tuyết đứng nép ngoài cửa nghe thấy nói hết câu, mới bước 
ra trước cửa, đứng nghiêm chào thẩy và nỗi : 

Em xin lỗi thẩy, em đến chậm. Xin thẩy cho em vào lớp ạ. 

Gợi ý 
a) Em đồng ý với cách cư xử của bạn nào trong tình huống trên ? Vì sao ?' 


b) Nếu em là thấy Hùng, em sẽ có thái độ như thể nảo trước hành vỉ của các bạn 
vào lớp muộn ? 


@Ø NỘI DUNG BÀI HỌC 


a) Lịch sự là những cử chỉ, hành vi đùng trong giao tiếp ứng xử phù hợp với 
quy định của xã hội, thể hiện truyền thống đạo đức của dân tộc. 

b) Tể nhị là sự khéo léo sử dụng những cử chỉ, ngôn ngữ trong giao tiếp ứng. 
xử, thể hiện là con người có hiểu biết, có văn hoá. 

©) Lịch sự, tế nhị thể hiện ở lời nói và hành vi giao tiếp, biểu hiện ở sự hiểu 
biết những phép tắc, những quy định chung của xã hội trong quan hệ giữa 
con người với con người, thể hiện sự tôn trọng người giao tiếp và những. 
người xung quanh. 
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d) Lịch sự, tế nhị trong giao tiếp ứng xử thể hiện trình độ văn hoá. đạo đức của 
mỗi người 


@ Ca dao: Lời nói chẳng mái tiển mua, 


Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 


@ BÀI TẬP 


a) Hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng những biểu hiện thể hiện sự lịch sự, 
sự tế nhị : 
Biểu hiện lịch sự — Biểu hiện tế nhị 


~ Nói nhẹ nhàng. 


Nói dĩ đồm. 
Thái độ cục cần. 
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- Cử chỉ sỗ sảng, 
Ăn nói thô tục. n n 
Biết lắng nghe. 

- Biết cảm ơn, xin lỗi. 

Nói trổng không. 
Nói quá to. 


- Quát mắng người khác 


niïn?inrnn”n 
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- Biết nhường nhịn. 


b) Em hãy nêu một ví dụ về cách cư xử lịch sự, tế nhị mà em biết. 

©) Em hãy phân tích một hảnh vi của bản thân đã thể hiện thái độ lịch sự, tế nhị 
(hoặc thiểu lịch sự, thiểu tế nhị - nếu có). 

d) Tuấn và Quang rủ nhau đi xem ea nhạc. Vào cửa rạp, Tuấn vẫn hút thuốc lá. 
Quang ghé sắt vào tai Tuấn nhắc nhở tắt thuốc lá Luấn lại trả lời để 

xung quanh nghe thấy ; "Việc gì phi 


mmọi ngu 


Em hãy phân tích những hành vi, cử chỉ của Tuấn và Quang trong tỉnh 
huống trên. 


à_ Bài 10 TÍPH EỰP, TỰ BIÁP TRUNG HUẠT BỘNG TẬP THỂ 
VÀ TR0NG H0ẠT ĐỘNG XÃ HộI 


@ TRUYỆN ĐỌC _ ĐIỀU ƯỚC CỦA TRƯƠNG QUẾ CHI 


Trương Quể Chỉ là học sinh lớp óC tiếng Pháp của một trường Trung học cơ sở 
thuộc quận Cầu Giấy - Hà 


Trở thành con ngoan, trỏ giỏi, chảu ngoan Bác Hồ là mong muốn của Trương 
Quế Chỉ ngay từ nhỏ, Trương Quế Chỉ đã cố gắng học tập. vì vậy, từ lớp 1 đến lớp 5 
lì xuất sắc toàn diện. 


em luôn đạt danh hiệu học. 


Quế Chỉ suy nghĩ : Muốn trở thành nhà báo cẩn phải giỏi văn, phải viết bay, 
viết nhanh, phải có xúc cảm với cuộc sống, với thiên nhiên đất nước... Thế là 
'Quể Chỉ rủ các bạn cùng tập viết văn, làm thơ, viết về những điều mình suy nghĩ 
và quan sắt thấy ở xung quanh, 

Quể Chỉ còn say sưa học vả tập dịch thơ, địch truyện từ tiểng Pháp ra tiếng Việt 
Một loạt truyện ngắn mang tên địch giả Quế Chi đã xuất hiện trên báo Thiểu niên 
tiển phong Hồ Chí Minh, báo Hoa học trò, như "Mẻo vẫn hoàn mẻo" (truyện ngụ 
ngôn của Pháp). Ngoài ra. Quế Chỉ còn tập làm thơ bằng tiếng Pháp. 

Quế Chỉ vốn là cô bé thông minh, giàu mơ ước và rất thích vẽ, nên lúc rảnh rồi 
em còn tranh thủ vẽ. Tuy chưa qua một lớp học vẽ nảo, nhưng tranh của Quế Chi 
rất có hồn. Em đã vẽ hàng trãm bức tranh và một trong số đó đã được giải Huy 
chương Vàng cuộc thi tranh thiểu nhỉ quốc tế tại Ấn Độ, Đó là bức tranh mang tên 
“Ngôi nhà của em". 


Quể Chỉ chẳng những lả học sinh giỏi toàn diện mà còn là một học sinh gương 


mẫu trong hoạt động tập thể và tham gia các hoạt động xã hội. Quế. § 
lập ra nhóm "Những người nói tiếng Pháp trẻ tuổi của trường" với mong muốn 
cùng các bạn học tập, rèn luyện nói tiếng Pháp, dịch tiếng Pháp. làm thơ và hát 
tiếng Pháp... Nhóm của Quế Chỉ là nòng cốt trong tốp ca thiếu nhỉ thủ đô hát bài 
“Uäc mơ của em" bằng tiếng Pháp để chảo mừng Hội nghị thượng đinh các nước 
nói tiếng Pháp tỗ chức tại Hà Nội. Quể Chỉ còn tham gia "Câu lạc bộ thơ", "Câu 
lạc bộ hài hước"... do trường tổ chức ; tích cực tham gia các hoạt động của Đội, 
các sinh hoại tập thể và các hoạt động ở cộng đồng dân cư ; giúp đỡ mọi người khi 
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cẩn thiết. Trong gia đỉnh, Quế Chỉ còn là một cô gái đâm đang, hằng ngày đưa đón 
em đi học mẫu giáo, giúp đỡ mẹ trong công việc nội trợ. 


Quế Chỉ tâm sự : "Muốn trở thành con ngoan, trỏ giỏi thì cần cổ gắng kiên tr, 


vượt khó, tranh thủ thời gian học tập và tham gia các hoạt động ngoại khoả. Phải 


cổ một (hờï giam biểu hẳng ngày - trong đó để dành thời gian tham gia các hoạt 
động tập thể và hoạt động xã hội" 
HÀ TRANG. 
Gợi ý 
4) Qua truyện trên, em thấy Trương Quế Chỉ suy nghĩ, mơ ước những gì ? 
b) Bạn Trương Quế Chỉ đã làm như thế nào để thực hiện ước mơ đó ? 
€) Em học tập được gì ở bạn Trương Quế Chỉ ? 


@ NỘI DŨNG BÀI HỌC 


a) Tích cực là luôn luôn cổ gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và 
rên luyện 


b) Tự giác là chủ động làm việc, học tập, không cần ai nhắc nhớ, giám sát. 


©) Mỗi người cần phải có mơ uớc, phải có quyết tâm thực hiện kế hoạch đã định 
để học giỏi và tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội. 


đ) Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội sẽ mở 
rộng sự hiểu biết về mọi mặt, rèn luyện được những kĩ năng cần thiết của bản 
thân. Đồng thời, thông qua hoạt động tập thể, hoạt động xã róp phẩn 
xây dựng quan hệ tập thể, tỉnh cảm thân ái với mọi người xung quanh, sẽ 
được mọi người yếu quý. 


@ BÀI TẬP 


4) Hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng các biểu hiện tích cực tham gia hoạt 
động tập thể và hoạt động xã hội : 
~ Tich cực tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng. n 


Tham gia văn nghệ, thể dục thể thao của trường n 
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Hướng ứng phong trào ủng hộ đồng bảo bị thiền tai. 
“Tham gia các câu lạc bộ học tấp. 

~ Là thành viên Hội chữ thập đỏ. 
'Nhận chăm söc cây hoa nơi công cộng. 

~ Tham gia Đội tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. 
“Tự giác tham gia các hoạt động của lớp. 

- Trời mưa không đến sinh hoạt Đội. 

~ Tham gia phụ trách Sao nhỉ đồng. 

- Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp. 


nHHHHIIITITRR 


- Đi thăm thấy giáo, cô giáo cũ với các bạn cùng lớp. 


b) Tuần rủ Phương đi xem đá bóng để cỗ vũ cho đội của trường. Phương từ chối 
không đi vì muốn ngủ. Tuấn phải đi rủ các bạn khác. 


Em có nhận xét gì về việc làm của Tuấn và sự từ chối của Phương ? 

©) Em hãy nêu những biểu hiện của việc tham gia tích cực hoạt động tập thể và 
hoạt động xã hội. 

d) Em hãy nêu những biểu hiện của tỉnh tự giác trang hoạt động tập thể vả hoạt 
động xã hội 

đ) Em hãy sưu tẩm những tấm gương học sinh thể hiện tính tích cực, tự giác 
trong hoạt động tập thê và hoạt động xã bội 


Bà [LÍ MỤtsiewH0tTậP rủAH0CSINH 


@ THUYỆN ĐỌC _ TẤM GƯƠNG CỦA MỘT HỌC SINH 
NGHÈO VƯỢT KHÓ 


Tin Trương Bá Tú, học 


nh trường Phan Bội Châu đoạt giải Nhì kì thì Toản 
quốc tế lâm nức lỏng người đân xử Nghệ vốn hiểu học. Đây là lần thứ hai, học 
sinh trường Phan Bội Châu - Nghệ An đã đem lại niễm vinh quang cho đất nước. 


Trương Bá Tủ chẳng khác gì những cậu bẻ củng tuổi. Nhưng thực sự đó là một 
tấm gương tự học, kiên trì, vượt khó trong học tập. Kể về việc học của mình, Tú 
cho biết : sau giờ học ở trường, em không đi học thẻm ở đâu mà tự học là chính. 
“Theo em, vi 


tự học rất quan 


ng vi nó rèn cho bản thân khả năng, 
nghĩ. Mỗi bài toán, Tú thường cố gắng tìm tôi nhiều cách giải khác nhau. Cũng có 
lúc em giải sai, nhưng sau đó tự phát hiện được và giải lại. Tú còn say mê học tiếng 
Anh và sưu tẩm các bài toán bằng tiếng Ảnh để giải, tự nâng cao khả năng học môn 
Toán cho mình. Nhờ vậy, không những Tú giỏi Toán mà vốn tiếng Ảnh của em 
cũng tốt. Được biết, trong thời gian dự thi Toán trên đất bạn, Tú là người duy nhất 
trong đoàn học sinh nước ta có thể giao tiếp với bạn bẻ các nước bằng tiểng Ảnh. 


Là con út trong một gia đình nghèo, bố là bộ đội, mẹ là công nhân, Tú đã vượt 
lên khó khăn của hoàn cảnh để học tốt. Và quả thực, Tủ đã không phụ lòng của bổ 
mẹ, thầy giáo, cô giáo và bạn bè. Tương lai đang mở rộng trước mắt Tủ. Giờ đi 
Tú 
nghiên cứu Toán học của em sẽ trở thành hiện thực. 


được cử đi du học nước ngoài. Chúng ta tìn rằng mơ ước trở thành nhà 


TUẤN TÚ 
(Hội Tấm lí - Giáo đục học tính Nghệ An) 


Gợi ý 
4) Vì sao bạn Tú đoạt được giải Nhì kì thì Toán quốc tế ? 


b) Em học tập được ở bạn Tú những gì ? 
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@ NỘI DŨNG BÀI HỌC 


a) Học sinh là chủ nhân tương lai của đất nước. Học sinh phải nỗ lực học tập để 
trở thảnh con ngoan, trỏ giới, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt ; trở 
thánh con người chân chính có đủ khả năng lao đông đề tự lập nghiệp vả góp 
phần xây dựng qué hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc xã bội chủ nghĩa. 


b) Chỉ có xác định đúng đắn mục đích học tập (vì tương lai của bản thân gắn 
liễn với tương lai của dân tộc) thì mới có thể học tập tốt. 


e) Nhiệm vụ chủ yếu của người học sinh là tu đường đạo đức, học tập 
tốt, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội để phát triển 


@ BÀI TẬP 

+) Nhân dịp đầu năm học, lớp 6B tô chức thảo luận về "Mục đích học tập”. Cuộc 
tranh luận đã nảy ra những ý kiến khác nhau như : 

& Học tập vì danh dự của bản thân vả gia đình 

® Học tập để có đủ khả nãng góp phần xây dựng quê hương, đất nước. 

& Học tập để dễ kiểm được việc làm nhàn hạ. 

ø Học để khỏi hồ thẹn với bạn bè. 
- Em đồng ý với quan điểm nào ? Vì sao ? 


- Em không đồng. nào 2 Vì sao 2 


với quan điể 
Mục đích học tập của em là gỉ ? Tại sao ? 
b) Đánh đấu x vào ô trồng tương ứng những động cơ học tập mà em cho là 
hợp lỉ 
Hộc tập vì : 
Tương lai của bản thân, 
~ Danh dự của gia đình. 
~ Truyền thống của nhà trường. 


Kính trọng thầy giáo, cô giáo. 


Ininininini| 


Thương yêu cha mẹ. 
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Dân giàu, nước mạnh. 
Không muốn thua kém bạn. 


- Điểm sổ. 


Inininin| 


Giảu có. 
©) Để thực hiện mục đích học tập, em thấy bản thân đã thực hiện được tốt những 
điểu gì nêu dưới đây : 
Quyết tâm vượt khó. 
Có kế hoạch. 
Tự giác. 
Đọc thêm sách. 
~ Học tập mọi người. 
Giúp đỡ bạn học yếu. 
~ Tranh thủ thời gian học tập. 
Đổi mới phương pháp học tận 
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- Vận dụng điều đã học vảo thực tế. 


Ngoài ra, em côn thực hiện được những điều gì khác nữa ? 

d) Bạn Quang điển nhà bạn Tuấn định trao đổi nội dung kiểm tra bài "Tích cực 
tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội", thấy Tuấn dang. 
đọc sách "Người tốt, việc tốt", 


Bạn Quang hỏi : 
- Ngày mai kiểm tra môn Giáo dục công dân, sao cậu lại đọc sách này ? 
Em thử đoán xem Tuấn trả lời Quang như thể nào ? 


đ) Em hãy tìm hiểu và kể vẻ một bạn trong lớp (hoặc trong trường) mã theo em 
đã xác định mục đích học tập đúng đắn. 


l Bài 12 tŨN6 ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM 


@ TRUYỆN ĐỌC _ TẾT Ở LÀNG TRẺ EM 5051) HÀ NỘI 


Chúng tôi đến Làng trẻ em SOS Hà Nội vào một chiểu cuối năm. Dường như 
cải giá lạnh của mùa đông đã tan biển khi chủng tôi bước vảo một trong những 
ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Chứng kiến quang cảnh sinh hoạt của gia đình chị Đỗ, 
nếu không được giới thiệu trước thì bất cứ ai cũng tưởng chị là mẹ đẻ của các chắu. 
Sự ngăn nấp, cách bài trí tiện nghỉ gợi vẻ ấm cúng của một gia đình bạnh phúc 
Vốn là giáo viên, chị Đỗ đã được tuyển chạn làm mẹ của 1I trẻ mổ côi và là một 
trong 16 bà mẹ ở Làng trẻ em SOS Hà Nội với 171 trẻ mổ côi từ I đến 17 tuổi 
Những đứa con đang khôn lớn dẫn trong vòng tay chăm sóc, dạy đỗ của chị, cháu 
nào cũng ngoạn và học khá. 

Tết ở Làng trẻ em SOS rất vui. Cứ 28-29 Tết, nhà nào cũng đỏ lửa luộc bánh 
chưng thâu đêm. Các mẹ đều cổ gắng tổ chức Tết đẩy đủ lễ nghỉ như mọi 


Làng trẻ em SOS Hà Nội 
(1) Làng trế em SOS : nơi Nhà nước dành để nuôi dạy trẻ cm mổ côi 


gia đình bình thường để eáe con của họ luôn cảm nhận được sự ấm cúng trong 
gia đình. Trước Tết một tuần, chị Đồ đã lo sắm quẩn áo. giày dép cho. 
Kẹo bánh, hạt đưa, cành đảo, hoa quả, quất cảnh, thịt gà. thịt lợn, giò chả. 
cũng được chị mua sắm đẩy đủ. Đềm giao thừa, chị cùng các con quấy quần 


le con. 


bên tivi đón năm mới. Thời khắc giao thừa vừa điểm, chị và các con chúc tụng 
nhau năm mới có nhiễu điểu tốt lành. Các con phá "cỗ ngọt" và thì nhau hát hò 
vui vẻ, 

Nhìn gương mặt trắng hồng xinh xắn của bé Hiển. con nhỏ nhất của chị Đỗ và 
cách chị Đỗ ấp con vào lỏng, tôi thấy mắt mình cay cay. Đây chính là điều mã 
chúng tôi đi tìm và mong đợi. Hạnh phúc đã mim cười trên môi những bé thơ bất 
hạnh. Mùa xuân thực sự đã về trên những mái ngói đỏ tươi, trong những gia đình 
ấm áp, đẩy ấp tiếng cười của mẹ và các con. 

PHƯƠNG THỦY 
(Tạp chí Vi rẻ thơ số. 96197 - 2001) 
Gợi ý 


a) Tết ở Làng trẻ em SOS Hà Nội đã diễn ra như thể nào 7 


b) Em có nhận xét gì về cuộc sống của trẻ em mổ côi ở đó ? 

e) Hãy kể tên những tổ chức chãm sóc, giúp đỡ trẻ em bị thiệt thỏi mà em biết 
(vi dụ : Lắng trẻ em SOS, Quỹ bảo trợ trẻ em, các trường nuôi dạy trẻ khuyết 

tật). Những hoạt động đó có ý nghĩa nhơ thế nào đối với sự phát triển của 

trẻ em ? 


d) Em hãy kể những quyển mả em đã được hưởng. Em suy nghĩ gì khi được 
hưởng những quyền đỏ ? 


@ NỘI DUNG BÀI HỌC 


“Trẻ em lả tương lai của mỗi dân tộc vả của toàn nhân loại. Công ước của Liên 
hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm 1989 đã ghi nhận các quyền cữ bản của trẻ 
em. Các quyền đó có thể chia làm 4 nhóm : 


4) Nhóm quyền sống còn : là những quyển được sống và được đáp ứng các nhu 
cầu cơ bản để tổn tại như được nuôi dường, được chăm sóc sức khoẻ.... 

b) Nhóm quyền bảo vệ : là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức 
phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại. 
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©) Nhắm quyền phất triển : là những quyền được đắp ứng các nhu cầu cho sự 
phát triển một cách toàn điện như được học tập, được vui chơi giải trí, tham gia 
các hoạt động văn hoá, nghệ thuật 

đ) Nhóm quyền thơm gia : là những quyền được tham gia vào những công. 
việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như được bảy tỏ ý kiển, nguyện 
Vọng của mình 

Mọi hành vi xâm phạm quyển trẻ em như ngược đãi. làm nhục, bóc lột trẻ em 
đếu bị trừng phạt nghiêm khắc. 

Việt Nam là nước thứ hai trên thể giới kí và phê chuẩn Công ước của Liên hợp 
quốc về quyễn trẻ em 


Công ước này thể hiện sự tôn trọng và quan (âm của Cộng đồng quốc tế đối vị 


trẻ em, là điểu kiện cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ trong bầu không 
hạnh phúc, yêu thương và thông cảm. 

Mỗi chúng ta cần biết bảo vệ quyền của mỉnh, tôn trọng quyển của người khác. 
và phải thực hiện tốt bổn phận, nghĩa vụ của mình. 

` Trẻ em nhự bắp tiền cành. 


HỒ CHÍ MINH 


Trẻ em hôm nay, thể giới ngày mai. 
(UNESCO) 


@ BÀI TẬP 
a) Hãy đánh đấu x vảo ö trống tương ứng với việc làm thực hiện quyền trẻ em, 
đánh đấu (-) tương ứng với việc làm vi phạm quyền trẻ eni 
'Tổ chức việc làm cho trẻ em có khó khăn. 
- Lợi dụng trẻ em để buôn ma túy. 
Cha mẹ lí hôn, không ai chăm sốc con cái. 
~ Dạy học ở lớp học tỉnh thương cho trẻ em, 
~ Dạy nghề miễn phí cho trẻ em có khó khăn. 
Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức. 


- Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ em. 


Inininininininin) 


Đánh đập trẻ em. 


'Tổ chức trại hè cho trẻ em. n 
Lôi kẻo trẻ em vảo con đường nghiện hút. n 
b) Hãy nêu 3 biểu hiện vi phạm quyển trẻ em mà em biết. Theo em, cần phải 
làm gì để hạn chế những biểu hiện đỏ ? 
©) Mỗi nhóm quyền cần thiết như thể nào đối với cuộc sống của mỗi trẻ em ? 
đ) Lên học ở Trung học cơ sử, Lan đòi mẹ mua xe đạp mới để đi học. Mẹ bảo 
rằng, bao giờ mẹ để dành đủ tiển sẽ mua. Lan so sánh mình với mấy bạn có xe 
trong lớp và cảm thấy ấm ức, nên oán trách mẹ. 
Theo em, Lan đúng hay sai ? Vì sao ? Nếu em là Lan, em sẽ ứng xử thể nào ? 
đ) Bổ mẹ Quân vì sợ con mình bị anh hưởng những thói hư tật xấu ngoài xã hội 
nên không cho Quân giao tiếp với ai. Sinh nhật bạn ở lớp, bổ mẹ cũng không cho 
Quân đi dự. Quân rất buồn và giận cha mẹ. Nếu em lả Quân, em sẽ lảm gì ? 
e) Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong những trường hợp sau đây : 
Em thấy một người lớn đánh đập một bạn nhỏ. 
- Em thẩy bạn của em lười học, trốn học đi chơi. 


- Em thấy một số bạn nơi em ở chưa biết 


#ø) Em hãy tự nhận xét xem bản thân đã thực hiện tốt bổn phận của mình đổi với 
cha mẹ và thầy giáo, cô giáo chưa. Những điểu gì em đã thực hiện tốt vả còn những 
điểu gì chưa tốt ? Hãy tự đặt kể hoạch rên luyện nhăm khắc phục những điểu chưa 
tốt đó 
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›_ Bài 15 (ÔNG DÂN NƯỨC DỘNG HUÀ 
XÃ Hội PHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


@ TÌNH HUỐNG 


& Trong lấn tham dự trại hè quốc tế ử Liên bang Nga, Nam và các bạn gặp 
một bạn gái cao, to, da trắng, mắt nâu, mái tóc đen rất đẹp. Cô bé nói tiếng Việt 
rất tốt. Nam và các bạn xúm lại lâm quen, hỏi chuyện : "Bạn tên là gì ? Bạn là 
người nước nào ? Bạn học tiếng Việt ở đâu mà nói tốt thế ?". Cô bé mim cười 


trả lời : "Tứ là A-li-a. Tớ là công dân Việt Nam đấy, vi bố tớ là người 
'Việt Nam mà", 
Gợi ý 


Theo em, bạn A-li-a nói như vậy có đúng không ? Vì sao ? 


& Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào trẻ em là công dân Việt Nam 
a) Trẻ em khi sinh ra có cả bổ vả mẹ là công đân Việt Nam. 

b) Trẻ em khi sinh ra có bổ là công dân Việt Nam, mẹ là người nước ngoài. 

€) Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, bổ là người nước ngoài. 


đ) Trẻ em bị bỏ rơi ở Việt Nam, không rõ bố, mẹ là ai. 


& Truyện đọc 


CÔ GÁI VÀNG CỦA THỂ THAO VIỆT NAM 


Xuất hiện trên sàn thì đẩu Wushu từ nấm 1991, 14 tuổi, lẩn đẩu tiền 
Thuý Hiển đã giành được Huy chương Vàng tại giải Vô địch Wushu Thể giới. 
Qua 10 năm với rất nhiều cố gắng khổ luyện thành tài, Thuý Hiển đã đem lại cho. 
đất nước những tẩm Huy chương vô cùng quý giá. Sáu năm liễn Thuý Hiển có 
mặt trong danh sách 10 vận động viên xuất sắc nhất của Việt Nam trong các năm 
1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. Riêng trong năm 2001, Thuỷ Hiển đã mang 
về cho Tổ quốc 6 Huy chương Vàng : 3 Huy chương Vàng tại giải vô địch thế 
gi 
Thuý Hiển đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng thưởng một căn hộ 
ở khu tập thể Nam Thành Công vả được đã 


tổ chức tại Ác-mê-ni-a, 3 Huy chương Vàng tại SEA Games 21. Nguyễn. 


cách trở thành sinh viên hệ chính 


Vận động viên Nguyễn Thuý Hiền 
Ảnh : TTXVN, 


quy Trường đại học Thể dục thể thao Trung ương I. Đánh giá cao những thành tích 
của cô gái Hà Nội mảnh mai kiên cường, Nhà nước ta đã trao tặng Nguyễn Thuỷ 
Hiển 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. 


(Báo Pláp lượt vả Đđi sống 
số Xuẩn Nhâm Ngọ 2002) 


Gợi ý 

Tẩm gương rẻn luyện phẩn đấu của Thuý Hiển gợi cho em suy nghĩ gì về. 
nghĩa vụ học tập vả trách nhiệm của người học sinh, ngưởi công dân đối với 
đất nước ? 
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@ NỘI DŨNG BÀI HỌC 


a) Công dân là người dân của mộ 
của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa 
Công dân nước Cộng hoả xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch. 
Việt Nam (Điều 49, Hiến pháp 1992). 


b) Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi cả nhần đều cỏ quyền có 
quốc tịch ; mọi công dân thuộc các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việ 
Nam đều có quyển có quốc tịch Việt Nam, 


€) Công dân Việt Nam cỏ quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ; được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
bảo vệ và bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của 
pháp luột. 


đ) Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo điều kiện cho trẻ em sinh 
ra trên lãnh thổ Việt Nam có quốc tịch Việt Nam. 


* Tư liệu tham khảo 

"Trẻ em cá quyền được khai sinh và cá quốc tịch" (Khoản 1, Điễu 11 
Quyển được khai sinh vả có quốc tịch, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
năm 2004). 

"Người có quấc tịch V iệt Nam là công đân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam" (Điều 4 Luật Quốc tịch 1998). 

"Trẻ em khí sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch 
Việt Nam, không kẺ trẻ em đó sinh trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam". 
(Điều 16 Luật Quốc tịch 1998). 

"Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và trở em được từn thấp tên lãnh thổ V iệt Nam mà không nữ 
cha mẹ là di, thì có quốc tịch Việt Nam" (Khoản 1, Điễu 19 Luật Quốc tịch 1998). 
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@ BÀI TẬP 


a) Hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng những trường hợp là công dân 


Việt Nam : 

~ Người Việt Nam định cư vả nhập quốc tịch nước ngoải n 
Người Việt Nam đi công tác có thời hạn ở nước ngoài. n 

- Người nước ngoài sang công tác tại Việt Nam. n 

- Người Việt Nam phạm tội bị phạt tử giam. n 

- Người Việt Nam dưới 18 tuổi. n 


b) Bố mẹ Hoa lả người nước ngoài theo gia đình đến Việt Nam làm ăn sinh sống 
đã lầu. Hoa sinh ra và lớn lên ở Vì khi Hoa băn khoăn suy 
nghĩ : "Mình có phải là công dân Việt Nam không ?". Theo em, Hoa có phải 
là công dân Việt Nam không ? Vì sao ? 


©) Nêu một số quyền, nghĩa vụ công dân, các quyền và bổn phận của trẻ em mà. 
em biết. 


đ) Em hãy kể một tấm gương sảng trong học tập, thể thao đã đem lại vinh quang. 
cho dân tộc Việt Nam. 


đ) Theo em, học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công đân có ích cho 
đất nước. 


Bài 14 __ THỰC HIỆN TRẬT TỰ RN TUẦN 6IA0 THŨNG 


€@ THÔNG TIN, SỰ KIỆN 


@ Hiện nay, ở Việt Nam, trung bình mỗi nưảy có khoảng 30 người chết, 
80 người bị thương do tai nạn giao thông. 


Sau đây là bảng thống kề tình hình tai nạn giao thông qua một số năm ; 
Năm Số vụ tai nạn Sổ người chết | Sổ người bị thương 
1990 6.110 2.268 4.956 
1993 11.582 4.140 11854 
1996 19.638. 5932 21.718 
1998 20.753 6.394. 22.989 
2000. 23.327 7.924 25.693 
2001 25.831 10.866 29.449 


(Theo số liệu của Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia năm 20001) 

& Những cuộc đua xe trái phép đã và đang gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. 
rất nghiêm trọng. Tại Bà Rịa - Vũng Tâu, 9 thanh niên đi trên xe mô tô lạng lách, 
đánh võng, đua tốc độ cao đã đâm vào một ö tô chạy ngược chiểu. Hậu quả là cả 
9 thanh niên chết tại chỗ, 5 xe mô tô hỏng hoản toàn. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, 
ngày 24-10-1999, hai xe Dream trong đoàn đua trên Hương lộ 14 do không làm 
chủ được tốc độ đã dâm vào một nhà dân. Tay đua H.L7 tuổi bị thương nặng và đã 
chết sau đó vài giờ, Bốn thanh niên khác trong đoàn đua bị thương nặng và có nguy. 
cơ bị tàn phế, 

(Bảo Công an nhân dân ngày 6-9-1999. 
vì báo Công am Thành phố Hó Chí Minh ngày 6-11-1999) 
Gợi ý 
a) Em hãy quan sắt bảng thống kê và nêu nhận xét về tỉnh hinh tai nạn giao. 
thông, mức độ thiệt hại về người do tai nạn gây ra 
ạn giao thông. Nguyên nhân 


b) Em hãy nêu nguyên nhân dẫn đến c¡ 
nảo lả phổ biển nhất # 
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©) Lâm thể nào để tránh được tai nạn giao thông, bảo đảm an toản khi 
đi đường ? 


® NỘI DỤNG BÀI HỌC 


a) Để đảm bảo an toản khi đi đường, ta phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo 
hiệu giao thông gồm hiệu lệnh của người điểu khiển giao thông, tin hiệu đèn 
giao thông, biển bảo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiều hoặc tường bảo vệ. hàng 
rào chắn, 

b) Các loại biển báo thông dụng : 

Biển báo cất 
hiện điều cẩm. 


© @€© 


101 110a 
Đường cấm Cấm di. No chiều Đấm9 đẹp 


hình tròn, nển mảu trắng có viễn đỏ, hình vẽ màu đen thể 


Chú ý : Biển báo 101 và 102 là biển báo đặc biệt. 
Biển báo nguy hiểm : hình tam giác đều, nến mảu vàng có viễn đỏ, hình vẽ 
màu đen thể hiện điều nguy hiểm cẩn đẻ phỏng. 


Â  Á 


27 
Đại tron Công trường thủ Thờ 
vượt qua đường 


~ Biển hiệu lệnh : hỉnh tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng nhằm báo. 
điểu phải thi hành. 


30 305 
Đường danh cho Đường dành 
xe thô sơ ho người đi bộ 


©) Một số quy định về đi đường : 

* Người đi bộ ; 

- Người đi bộ phải đi trên hè phổ, lể đường. Trường hợp đường không có hè 
phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường. 

- Nơi có đèn tín hiệu, cỏ vạch kẻ đường đành cho người đi bộ qua đường thì 
người đi bộ phài tuân thủ đúng. 

# Người đi xe đạp : 

~ Người đi xe đạp không đi xe đần hàng ngang, lạng lách đánh võng ¿ không đi 
vào phẩn đường dành cho người đi bộ hoặc phương tiện khác ; không sử dụng xe 
để kéo, đẩy xe khác ; không mang vác và chở vật cổng kểnh : không buông cả hai 
tay hoặc đi xe bằng một bánh. 

- Trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn. 

* Trẻ em dưới 16 tuổi không được lải xe gắn máy, đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 
được lái xe có dung tích xi lanh dưới 5U cm. 

* Quy định về an toản đường sắt : 

- Không chăn thả trâu, bỏ. gia súc hoặc chơi đủa trên đường sắt. 

- Không thò đầu, chân tay ra ngoài khi tàu đang chạy. 

- Không ném đất đá và các vật gây nguy hiểm lên tàu và từ trên tảu xuống. 
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@ BÀI TẬP 


a) Em hãy nhận xét hành vi của những người trong các bức tranh sau 


b) Trong các biển báo giao thông dưới đây : 


@ @) Á 
sọn 


- Biển báo nảo cho phép người đi bộ được đi ? 
- Biển báo nào cho phép người đi xe đạp được đi ? 
©) Hãy tìm hiểu những quy định về vượt nhau và tránh nhau trên đường. 


d) Hãy nhận xét vẻ tỉnh hình thực hiện trật tự an toàn giao thông nơi em ở vả niêu 


những việc mà em cỏ thể làm để góp phẩn giữ uìn tr 

đ) Hãy tự liên hệ xem bản thân đã thực hiện đúng những quy định về trật tự an 
toán giao thông chưa. Hãy tự đặt kể hoạch rèn luyện và nhắc nhớ các bạn 
cùng thực hiện. 


tự an toàn giao thị 
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Ñ NGHĨA VỤ HỌC TẬP 


@ TRUYỆN ĐỌC __ QUYỀN HỌC TẬP CỦA TRẺ EM 
'Ở HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ 


Quần đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) ở cách xa đất liễn, đi tàu thuy từ thành phổ 
Hạ Long ra đảo phải mất 8 giờ. Cô Tô trước đây như một quẩn đảo hoang vắng, 
rừng cây bị chặt phá, đồng ruông thiếu nước và phẩn lớn bỏ hoang, trình độ dân 
trí thấp, trẻ em thất bọc nhiều. 

Liêm nay, trở lại Cô Tô, ai cũng ngỡ ngàng trước sự đổi thay nhanh chóng đến 
ki điệu. Điều đặc biệt là tất cả trẻ em trong huyện đến tuổi đi học đều được đến 
trường. Hội khuyến học của huyện được thành lập và dã cùng Ban đại diện cha mẹ 
học sinh của các trường đến từng nhà vận động các gia đình cho con em đến trường 
học, Học sinh của các gia định thương bình, liệt sĩ, gia đình cỏ khỏ khăn đều được 
giúp đỡ bảng tiển do nhân dân quyên góp. Học sinh ở đảo xa đến học nội trú tại 
trường huyện được hô trợ mỗi tháng 50.000d. Các trường học đều được xảy dựng 
khang trang. Nhiễu thấy giáo, cô giáo đã tình nguyện ở lại đảo dạy học lâu dài. 
“Tháng 10 năm 2000, Cô Tô được công nhận hoàn thành mục tiêu quốc gia chống mù 
chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Năm học 1993 - 1994, Cô Tô mới có 337 học sinh, 
thỉ năm học 2000 - 2001 đã có 1.250 học sinh, chiểm 1⁄3 tổng số đân toàn huyện. 

Do sự quan tâm của gia đỉnh, nhả trường và Cô Tô đã 
trảo thì đua học tập sôi nổi và chất lượng học tập ngày cảng nẵng cao. 


hôi, 


ó phong 


NGUYÊN SƠN HÁI 
(Báo Giáo dục & Thời dại, số 110 ngày 13-9-3001] 


Gợi ý 
a) Cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đây như thế nảo ? 


b} Điều đặc biệt trong sự đổi thay ở Cô Tô ngảy nay là gì ? 
©) Gia đình, nhà trường và xã hội đã làm gì để tất cả trẻ em được đến trường 
học tập ? 


4) Đổi với mỗi người, việc học tập quan trọng như thể nào ? 
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@ NỘI DŨNG BÀI HỌC 

a) Việc học tập đối với mỗi người là vô củng quan trọng. Có học tập, chúng ta 
mới có kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện, trở thành người có ích 
cho gia đình vả xã hộ 


b) Về học tập, luật pháp nước ta quy định : Học tập là quyển vả nghĩa vụ của 
ii Quyển và nghĩa vụ đó được thể. hiện 


Mọi công dân có thể học không bạn chế, từ bậc giáo dục tiểu học đến trung 
học, đại học, sau đại học ; có thể học bất kỉ ngảnh nghề nào thích hợp với bản 
thân : tùy điều kiện cụ thể, có thể học bằng nhiều hình thức và cô thể học suốt đời. 
h 


- Trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi có nghĩa vụ bắt buộc ph n thành 
bậc giáo dục tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5), là bậc học nẻn tảng trong hệ 


dục nước ta, 


tống giáo 


Gia định (cha mẹ hoặc người đỡ đầu) có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em 
hoàn thành nghĩa vụ học tập của mình, đặc biệt là ở bậc giáo dục tiểu học. 


e) Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng. 
được học hảnh : mở mang rộng khắp hệ thống trường lớp. miễn học phí cho học 
sinh tiểu học, quan tâm giúp đỡ trẻ em khó khăn, v.v. 


Những quy định trên thể hiện tính nhân đạo của pháp luật nước ta. Chúng ta 
phải thực hiện tốt quyển và nghĩa vụ học tập của mình. 


® Danhngôn: Học, học nữa, học mãi. 
VĂ.LÊNIN 
@ BÀI TẬP 
a) Em hãy kể những hình thức học tập mã em biết (học theo trưởng, lớp ; tự 
học ; vừa học vừa lảm ; học ở lớp. học tỉnh thương v.v...) 


b) Em hãy nêu một vài tẩm gương vượt khó, vươn lên trong học tập. 

©) Những trẻ bị khuyết tật như khiếm thị, khiếm thính, tần tật... và trẻ em lang 
thang cơ nhỡ... có quyền và nghĩa vụ học tập không ? Những trẻ em đó thực 
hiện quyền và nghĩa vụ học tập như thể nào ? 

đ) Nam là một học sinh chăm ngoan. Nhà em nghèo lắm, sau Nam còn có hai 
em. Đang học lớp 6 thì mẹ mất, còn bổ thì cũng đau ổm luôn. Nam có thể 
phải nghỉ học ở nhà để lao động giúp bổ và nuôi các em. 


Nếu là Nam, trong hoàn cảnh đó, em sẽ giải quyết khó khăn như thế nảo ? 


Tổng Bí thự Nông Đức Mạnh dự lễ khái giảng với học sinh: 
Trường Tiểu học Trưng V tong, Hà Nói 


Ảnh - TTNVN. 


đ) Theo em, những biểu hiện trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập 
sau đây là đúng hay sai Vì sao ? 


- Chỉ chăm chú vào học tập. ngoài ra không lâm một việc gì 
- Chỉ học ở trên lớp, thời gian cỏn lại vui chơi thoải mái. 


Ngoài giờ học ở trường, có kể hoạch tự học ứ nhà, lao động giúp cha mẹ, 
vui chơi giải trí, rèn luyện thân thể. 


e) Hãy sưu tẩm những câu ea đao, tục ngữ, danh ngôn nói về học tập. 


Bài 16 (UYỂN DƯỢC PHÁP LUẬT BẢ HỘ VỀ TÍNH MẠNG, 
THÂN THỂ, SỨC KHOẺ, DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM 


@ TRUYỆN ĐỌC MỘT BÀI HỌC 


Thừa ruộng nhà ông Hùng đang kì trổ bông nhưng bị chuột cẩn phá nhiều làm 
ông rất xót ruột. Ông tìm cách cứu lúa bằng cách chăng dây điện xung quanh thửa 
ruộng để làm bẫy diệt chuột. Đềm đấu tiền, hàng chục con chuột chết vì bị điện 
giật làm ông Hùng rất phấn khởi. Tối hôm sau. ông tiếp tục đặt bẫy điện. Đến đêm, 
anh Tuấn, người cùng xóm tranh thủ ra đồng đuổi chuột giữ lúa, bất ngờ bị điện 
giật ngã ra bờ ruộng. Thấy nguy, anh Tuấn vội chạy vẻ nhà ông Hàng để nghị ông 
Hùng đẹp bỏ ngay cái bẫy chết người đỏ. Ông Hủng lúc ấy mới hoảng sợ vội đi 
ngắt điện. Trong lúc đang cuốn dây điện, ông phát hiện một xác người nằm trên 
bờ ruộng. Ông vội vã ôm lấy người đó đưa vào nhả ông Ba để cấp cứu, nhưng nạn 
nhân đã chết. Người chết oan vì bẩy chuột không phải ai xa lạ mà chính là ông Nỡ 
ở cùng thôn. Ông Hùng hoảng hốt bỏ trổn, nhưng hai ngảy sau, ông đến công an 
thị trấn để thú tôi. Vụ án giết người do bẩy chuột bằng điện đã được khới tổ và xét 
xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đây là bài học đau xót cho ông Hùng 
và cũng là bải học cho tất cả mọi người. 


PHAN VĂN LƯƠNG 
(Báo Công an nhấn đổi ngày 14-2-2001) 
Gợi ý 
a) Vì sao ông Hùng gây nên cái chết cho ông Nở ? Hành vỉ đỏ của ông Hùng 
có phải là do cố ý không ? 


b) Việc ông Hùng bị khởi tố chứng tỏ điều gì ? 


e) Theo em, đổi với mỗi con người thì những. quý giá nhất ? Vị sao ? 


đ) Khi thân thể, tính mạng, danh dự bị người khác xâm phạm thì em phải làm 
gì và làm như thế nảo ? 


@ NỘI DUNG BÀI HỌC 
4) Quyển được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và 


nhân phẩm là quyền cơ bản của công dân. Quyền đó gắn liền với mỗi con người 
và là quyển quan trọng nhất, đáng quý nhất của mỗi công dân. 


4 


Pháp luật nước ta quy định : 
âm phạm về thân thể. Không ai được xãm phạm: 
lừ người phải theo đúng quy định của pháp luật. 


~ Công dẫn có quyền bất khả 
tới thân thể người khác. Việc bắt 

~ Công dân có quyển được pháp luật 
nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khoẻ, 
danh dự và nhân phẩm của người khác. 


bảo hộ về tỉnh mạng, sức khoẻ, danh dự và 


Mụi việc làm xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 
của người khác đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm 


b) Những quy định của pháp luật cho ta thấy Nhả nước ta thực sự coi trọng 
con người. Trong đời sống, chúng ta phải biết tôn trọng tính mạng, thân thể, sức 
khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác, đồng thời phải biết tự bảo vệ quyển 
làm trái với quy định của pháp luật 


của mình ; phê phán, tổ cáo những việc 


* Tư liệu tham khảo. 
Hiển pháp 1992, Điểu 71 : "Công dân có quyền bái khả xâm phạm về (hân 
thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 


Không ơi bị 
hoặc phê chuẩn của V lộn kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả iang 
Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. 


ất, nếu không có quyết định của Toà ám nhân dàn, quyết định 


Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân 
phẩm của công dân". 


® BÀI TẬP 
a) Em hãy nêu một số vi dụ vẻ việc vi phạm quyển được pháp luật bảo hộ vể 
tính mạng, thân thể, sửe khoẻ, danh dự và nhãn phẩm của con người mã 

em biết 


b) Tuấn và Hải ở cạnh nhà nhau. Do nghỉ ngờ Hải nói xấu mình, Tuấn đã chửi 
Hải và còn rủ anh trai đánh Hải 
Theo em, Tuấn có vì phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân 
thể... không ? Trong trường hợp đó, Hải có thể có những cách ứng xử nào ? 
Cách nảo là tốt nhất 


c) Hà là học sinh lớp 6. Hằng ngày, Hà phải đi bộ từ nhà đến trường. Con dường. 
này thường vắng vẻ và thỉnh thoảng em øäp một nhóm con trai lớn hơn em. 
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Nhóm nây thường trêu chọc, giật tóc và đụng chạm vào người Hà. 
Hãy đánh dấu x vào ô trổng tương ứng thể hiện cách ứng xử đúng 
Tả mắng vả cãi nhau với đám con trai 
~ Hà sợ hãi không đám đi học nữa. 
Hà không có phản ứng gì và không dám nói cho bổ mẹ biết 
vì sợ bổ mẹ không cho đi học nữa. 
~ Hà tỏ thái độ phản đối nhóm con trai và báo cho cha mẹ, 
thầy giáo, cô giáo biết. 


h nñ ñĩ 


d) Hãy đánh đấu x vào ö trồng phủ hợp với ý kiến của em 
về những điểu sau đây 
Đúng 
- Công dân có quyển không bị ai xâm phạm về thân thể, mỊ 
Mới việc bắt giữ người đều là phạm tội. n 
~ Mọi việc xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, 
nhân phẩm của người khác đều là vi phạm pháp luật n 


Chỉ cắn giữ gìn tỉnh mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm 
của mình, còn của người khác thi không quan tâm. Imị 


n n nng 


Khi bị người khác xâm hại thân thể thì tốt nhất 
là im lặng, không để mọi người biết. EI.. 1E 


đ) Em hãy dự kiến cách ứng xử của minh trong những trường hợp bị xâm hại 
thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm 
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XÂM PHẠM VỀ PHỦ 


@TÌNH HUỐNG 


Mẹ con nhà T. có tỉnh ăn cắp vặt, cả xóm ai cũng biết. Bả Hoả ở sát nhà T- 
Một hôm, bã Hoä bị mất con gà mái hoa mơ đang độ dễ trứng. Bà Hoà nghĩ 
chỉ có nhà T. bắt trộm nên đã chửi đồng suốt ngày và dọa sẽ vào nhà T. để 
khám. Mấy ngày sau, bả Hoả lại bị mất cái quạt bàn. Bà Hoà nghĩ ngay rằng 
lại chỉ có nhà T. lấy cắp chiếc quạt bản của mình nên đã chạy sang nhà T. đòi 
vào khám nhả, nhưng mẹ con nhà T. không cho. Bà Hoà cảng nghỉ ngờ và cứ 
xông vào khám nhà T, 


Gợi ý 


3) Chuyện gì đã xây ra với gia đình bà Hoà ? Trước sư việc xây ra như 
Hoà đã có những suy nghĩ gì và đã hành động như thế nào ? 


b) Theo em, bà Hoà hành động như vậy là đúng hay sai ? Tại sao ? 


©) Theo em, bà Hoà nên làm thế nào để có thể xác minh được nhà T. lấy trôm 
tải sản của mình mả không phạm đến quyền bất khả xám phạm về chỗ ở của. 
người khác ? 


@ NỘI DŨNG BÀI HỌC 


3) Quyển bất khả xâm phạm vẻ chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công 
dân và được quy định trong Hiến pháp của Nhả nước ta (Điều 73 Hiến 
pháp 1992). 


b) Công dẫn có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, có nghĩa là : Công dân có 
quyển được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai 
được tự ý 
trường hợp pháp luật cho phép. 


vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ 


©) Mỗi chúng ta phải biết tôn trọng chỗ ở của người khác, đồng thời phải biết 
tự bảo vệ chỗ ở của mình và phề phán, tố cáo người làm trái pháp luật xâm 
phạm đến chỗ ở của người khác. 
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tham khảo 
Hiển pháp 1993, Điều 73 : "Cang đán có quyên bất khả xám phạm về chỗ ở 


Không di được tự ý vào chỗ ở của người khác nết người đồ không đồng ý, trừ 
trường hợp được pháp luật cho phép"... 

- Bộ luật Hình sự 1999, Điểu 124 : "Người nào khám xét trái pháp luật chó ở 
của người khác, duối trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những 
hành ví trúi pháp luật khác xâm phạm quyền bất khả vâm phạm về chủ 
đân, thì bị phạt cảnh cáo, cái tạo không giam giữ đến mội năm hoặc phạt từ từ ba 
tháng đến mội năm"... 


7 của công 


® BÀI TẬP 
a) Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì ” 
b) Những hành vi như thể nào là vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân ? 
e) Người vỉ phạm pháp luật về chỗ ở của công dân sẽ bị pháp luật xứ lí như. 
thế nào ? 
d) Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyển bẩt khả xâm phạm về chỗ ở của 
công dân ? 
đ) Em sẽ làm gì trong những trường hợp sau đây : 
Đến nhà bạn để mượn quyền truyện, nhưng không có ai ở nhà. 
- Bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bải thì có người gð cửa và 
muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện. 
- Quần áo của nhà em phơi trên dây, giỏ lảm bay sang nhà hàng xóm. Em 
muốn sang lấy về nhưng bên đó không có ai ở nhả. 
Quần áo của gia đình hàng xóm phơi ngoài sân, ười sắp đổ mưa, gia đình 
không có ai ở nhà 
- Nhà hàng xóm không eó ai ở nhà, nhưng lại thấy có khói bốc lên ở trong. 
nhà, có thể là một cái gì đó bị cháy. 
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- Bài 18 QUYỂN ĐƯỢC BẢ0 ĐÂM AN TUẦN 
VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THUẠI, ĐIỆN TÍN 


@ TÌNH HUỐNG 

Loan và Phượng vào văn phỏng nhà trường nhận tờ báo cho lớp và một lá thư 
gửi Hiển. Trên đường về, Phượng thì thẩm : 

- Chúng mình mở thư xem ai viết gì cho nó đi ? 

Loan ngắn ngừ 

- Tớ sợ lắm ! 


Phượng mim cười : 


- Sợ gì, mình với Hiển là bạn thân ; mình đọc thư của H 
Nếu cậu ngại, chúng mình đọc xong sẽ dán lại đưa cho nó. 


cũng được chứ sao ? 


Gợi ý 

4) Theo em, Phượng có thể đọc thư gửi Hiển mả không cẩn sự đồng ý của Hiển 
không ? Vì sao 9 

b) Em có đổng ý với giải pháp của Phượng lả đọc xong thư, dán lại rồi mới đưa 
cho Hiển không ? Vì sao ? 


€) Nếu là Loan, em sẽ làm thế nào ? 


@ NỘI DŨNG BÀI HỌC 


a) Quyển được bảo đảm an toản vả bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là một 
trong những quyển cơ bản của công dân và được quy định trong Hiển pháp 
của Nhà nước ta (Điều 73, Hiến pháp 1992). 

b) Quyển được bảo đảm an toàn và bỉ mật thư tín, điện thoại. điện tín của công 
dân, có nghĩa là không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tin, điện tín của 
người khác ; không được nghe trôm điện thoại. 


* Tư liệu tham khảo 


& Hiến pháp 1992, Điều 73 : 
bảo đảm an toàn và bí mặt 


The tín, điện thoại, điện tín của công đân được 
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Việc bác mở, kiểm soái, thu giữ thư tín, điện tín của công đân phải do người 
có thẩm quyến tiến hành theo quy định của pháp luật" 
& Bộ luật Hình sự 1999, Điều 125 : Tới xám phạm bí mặt hoặc an toàn thư tín 


điện thoại, điện tín của người khái 


kgười nàn chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được 
tmuyễn đưa bằng phương tiện viên thông và máy tính hoặc có hành vì trái pháp luật 
xám phạm bí mật hoặc an toàn thự tín, điện thoại. điện tín của người khác đi bị xiử 
1í kỉ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vì này mà còn ví phạm, thì bị phạt cảnh 
cán, phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng luoặc phạt cải tạn không gian 
giữ đến một năm" 


@ BÀI TẬP 

4) Quyển được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công. 
dân là thế nào ? 

b) Theo em, những hành vì như thể nào là vi phạm pháp luật vẻ bỉ mật thư tin 
và an toàn thư tín, điện thoại, điện tín 2 

©) Người vi phạm pháp luật về an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín sẽ 
bị pháp luật xử lí như thể nào ? 

d) Để thực hiện tốt trách nhiệm của mình đổi với việc thực hiện quyền được bảo 
đảm an toàn vả bí mật thư tín, điện thoại, điện tin, em phải làm gì khi gặp 
những trường hợp sau. 


Nhật được thư của người khác ? 
~ Nhìn thấy bạn lấy trộm thư hoặc nghe trộm điện thoại của người khác ? 
- Bổ, mẹ hoặc anh, chị xem thư của em mà không hỏi ý kiển của em ? 


MỤC LỤC 


: Tự chăm sóc, rền luyện thân thể 
: Siêng năng, kiên trị 

Tiế kiệm. 

Lễ độ 

“Tôn trọng ki luật 

Biết ơn 

'Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiền 


Sống chan hoä với mọi người 


: Lịch sự, tế nhị 

Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thế 
và trong hoạt động xã hội 

Bài 11: Mục đích học tập của học sinh 

Bài 12 


ng tước Liên hợp quốc về quyển trẻ cm 


Bài l3: 


Bài 14; Thực hiện trật tự an toàn giao thông. 
Đài 15: Quyển vả nghĩa vụ học tập 


Bài 16: Quyển được pháp luật bão hộ về tính mang, 


thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 
Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm vẻ chỗ ở 


Bài 18: Quyển được báo đảm an toàn và bí mật thư tín, 
điện thoại, điện tin 


öng dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 


s1 


Chịu rách nhiệm xuất bản 


“Chủ ch IIĐQT kiếm Tổng Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
"Phó Tổng Giảm đốc kiếm Tông biên tập VŨ DƯƠNG THUY 


tiên tập lấn dầu 


TRƯỜNG BÍCH CHÂU. 
ĐỒ HỎNG HẠNH 


Biến lập tái hản 
ĐỒ HỒNG HẠNH 
Thi kể mĩ Huế và tnh bày : 
NGUYÊN THANH LONG. 
.Minh hoạ vàtrình hảy bìa 
NGUYÊN THAO - BÙI QUANG TUẤN 
Biện lập mĩ thuật 
TRẤN THUÝ HẠNH 
Sig bẩn in 
PHAN TỰTRANG 
_ Chếbản 
BẠN BIỂN TẬP - THIẾT KẾ MĨ THUẬT (NXB GIÁO DỤC) 
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